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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, vai trò của hợp đồng mua bán hàng hóa 
quốc tế và sự điều chỉnh của pháp luật đối với loại hợp đồng này. Nghiên cứu các 
quy định của Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 và pháp luật quốc tế về hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế, làm rõ những vấn đề pháp lý trong việc thực thi 
áp dụng các quy định đó trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán 
hàng hóa quốc tế, giải quyết tranh chấp phát sinh có liên quan. Phân tích thực 
trạng áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ở Việt Nam, đặc 
biệt là những tồn tại và nguyên nhân của nó, từ đó tìm ra những giải pháp thiết 
thực và hữu hiệu nhất để nâng cao nhận thức, kỹ năng vận dụng có hiệu quả 
pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong thực tiễn kinh doanh của 
nước ta như: Việc hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa 
quốc tế phải hướng tới việc tăng cường quyền tự do hợp đồng của các bên chủ 
thể; Có chiến lược xây dựng và kiện toàn chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán 
hàng hóa quốc tế phù hợp và song song với đường lối đổi mới kinh tế nói chung 
của đất nước; Việc hoàn thiện khung pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa 
quốc tế phải đảm bảo sự phù hợp với xu hướng quốc tế hóa của các quan hệ kinh 
tế thương mại, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ ký kết 
hoặc tham gia; Tham gia các công ước quốc tế về thương mại, các công ước 
quốc tế hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế  
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Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 
APEC Asia – Pacific Economic 

Cooperation 

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – 
Thái bình dương 

ASEAN Association of Southeast 
Asian Nations 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

B/L Bill of lading Vận đơn đường biển 
CIF Cost - Insurance - Freight Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 
CIP Carriage insurance Paid to Cước phí và bảo hiểm đã trả tới 
CFR Cost and Freight Tiền hàng và cước phí 
CFS Container Freight Station   Đóng gói Côngtenơ 
CPT Cariage paid to  Cước phí đã trả tới 
COR Cargo Outturn Report Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng 
CY Container yard  Cho hàng vào bãi côngtenơ 
DAF Delivered at frontier Giao hàng tại biên giới 
DDP Delivered duty paid Giao hàng thuế đã trả 
DDU Delivered duty unpaid Giao hàng thuế chưa trả 
DEQ Delivered ex quay  Giao hàng trên cầu cảng 
DES Delivered ex ship  Giao hàng trên tàu 
EXW EX works Giao tại xưởng 
FAS Free alongside ship  Giao dọc mạn tàu 
FCA Free Carrier  Giao cho người chuyên chở 
FCL Full container load Giao hàng nguyên 
FOB Free on board Giao hàng lên tàu 
HĐMBHHQT  Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 
HĐXNK  Hợp đồng xuất nhập khẩu 
L/C Letter of credit Thư tín dụng 
LCL Less than Container load Giao hàng lẻ 
MBHHQT  Mua bán hàng hóa quốc tế 
MT Metric ton Mét tấn 
NOR Notice Of  Readiness Thông báo sẵn sang xếp dỡ 
ROROC Report on Receipt Cargo Biên bản kết toán nhận hàng vơi tàu 
WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới 

 


